Gửi thầy Cô: Nhờ thầy cô một số thông tin 
1. Minh chứng:  1.2.03 - Kế hoạch đào tạo toàn khóa 2018, 2019; 2020).
2/ Kế hoạch đào tạo toàn khóa của Trường xây dựng bao gồm: Kế hoạch giảng dạy toàn khóa, Kế hoạch thực hiện Tiến độ đào tạo và Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy.
2.1. Kế hoạch giảng dạy toàn khóa MC: 1.2.03: là văn bản cụ thể hóa chương trình đào tạo, thể hiện số học kỳ đào tạo toàn khóa, xác định tên môn học, mã môn học, số tín chỉ; thời gian đào tạo lý thuyết, thực hành, thực tập và số lượng môn học từng học kỳ, môn học trước, môn học song hành phù hợp với chương trình đào tạo.
2.2. Kế hoạch thực hiện Tiến độ đào tạo MC: 1.2.05:
Kế hoạch thực hiện Tiến độ đào tạo là kế hoạch thể hiện tóm tắt toàn bộ tiến độ thực hiện nội dung hoạt động của khóa học, của từng loại hình đào tạo của trường theo từng tuần, từng tháng trong thời gian của một năm học, làm cơ sở cho việc xây dựng thời khóa biểu học tập. Tiến độ đào tạo của trường được xây dựng trên cơ sở phối hợp giữa phòng Tuyển sinh – Đào tạo và các khoa căn cứ vào chương trình và kế hoạch giảng dạy.
Tiến độ đào tạo thể hiện thời gian giảng dạy, học tập từng học kỳ, bao gồm thời điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi học kỳ, năm học; Kế hoạch và tổ chức các hoạt động thi; thời gian thi hết môn học, mô đun, thời gian thi lại; thời gian tổng kết học kỳ, năm học, thời gian xét tốt nghiệp, …; thời gian nghỉ hè, lễ, tết, và một số nội dung khác tùy theo từng ngành, nghề.
2.3. Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ MC: 1.2.04: là văn bản liệt kê cụ thể tên môn học, số tín chỉ, số tiết lý thuyết, thực hành, giảng viên dạy, lớp học, địa điểm học. Xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi môn học trong từng học kỳ/năm học, khóa học; thời gian, thời lượng đào tạo các môn học, số tín chỉ phù hợp với chương trình đào tạo. 
Thông tư 23/2018/TT - BLĐTBXH, ngày 06/12/2018 Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, có nội dung: “Đối với việc tổ chức dạy học theo phương thức tích lũy mô đun, tín chỉ, hiệu trưởng các trường được quyền tự chủ quy định hồ sơ, sổ sách đào tạo trên cơ sở các loại hồ sơ, sổ sách quy định tại Thông tư này, bảo đảm việc quản lý, tổ chức đào tạo đạt chất lượng, hiệu quả”
Và: “Khuyến khích các trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, sử dụng các hồ sơ, sổ sách điện tử; tin học hóa, tích hợp các hồ sơ, sổ sách trong các phần mềm quản lý đào tạo của trường.”
Vì vậy các văn bản về kế hoạch đào tạo của trường như đã nêu trên đều được nhà trường đưa vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo để tổ chức quá trình đào tạo theo kế hoạch quy định.
 - Sơ đồ liên kết giữa các mô đun môn học: Ví dụ:
[image: ]
2. Về chương Trình: Nhờ rà soát lại giúp mình các quyết định thành lặp ban chỉ đạo, Ban xây dựng chương trình, hội đồng thẩm định và quyết định ban hành (ngày tháng cho lo gic nhé)
- Minh chứng 1.1.11: Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo gồm có: 
[bookmark: _GoBack]Năm 2017: Quyết định số 290/QĐ-LTT-ĐT ngày 07/4/2017; 
Năm 2018: Quyết định số 318A/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/4/2019; 
Năm 2019: Quyết định số 442/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/5/2020;
- Minh chứng 1.1.12: Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo gồm có:
Năm 2018: Quyết định số 479_1/QĐ-LTT-ĐT ngày 17/5/2018; 
Năm 2019: Quyết định số 313_1/QĐ-LTT-ĐT ngày 02/4/2019; 
Năm 2020: Quyết định số 443_1/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/5/2020

- Quyết định số 313_1/QĐ-LTT-ĐT ngày 02/4/2019 về việc thành lập Ban biên soạn ban hành trước Quyết định số 318A/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/4/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo, vì trước thời điểm 19/4/20219 Quyết định số 290/QĐ-LTT-ĐT ngày 07/4/2017 vẫn còn hiệu lực, đến 19/4/2019 có thay đổi thành viên Ban chỉ đạo, vì thế nhà trường ban hành Quyết định Ban chỉ đạo áp dụng từ năm 2019.
- Minh chứng 1.1.13: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo gồm có:
Năm 2018: Quyết định số 526_1/QĐ-LTT-ĐT ngày 22/5/2018 gồm 08 thành viên là CBQL, 01 thành viên phản biện của cơ sở GDNN khác, 01 thành viên phản biện là quản lý cấp sở, 02 thành viên của doanh nghiệp và 01 thành viên thư ký; 
Năm 2019: Quyết định số 432_1/QĐ-LTT-ĐT ngày 03/5/2019 gồm 08 thành viên là CBQL, 01 thành viên phản biện của cơ sở GDNN khác, 01 thành viên phản biện là quản lý cấp sở, 02 thành viên của doanh nghiệp và 01 thành viên thư ký; 
Năm 2020: Quyết định số 444_1/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/5/2020 gồm 09 thành viên là CBQL, 01 thành viên phản biện của cơ sở GDNN khác, 01 thành viên phản biện là quản lý cấp sở, 02 thành viên của doanh nghiệp và 01 thành viên thư ký 
- Quyết định ban hành chương trình đào tạo:
Năm 2018, Quyết định số 1320/QĐ-LTT ngày 30/11/2018; 
năm 2019 tại quyết định số 842/QĐ-LTT ngày 31/7/2019; 
Năm 2020 tại quyết định số 795/QĐ-LTT ngày 10/8/2020
3. Về giáo trình: Rà soát lại giúp mình số quyết định và ngày tháng ban hành cho hợp lý theo trình tự biên soạn- thẩm định – ban hành:
Bổ sung minh chứng: Quyết định thành lập Ban biên soạn giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành, nghề thuộc khoa Điện – Điện tử gồm có:
Năm 2018: Quyết định số 1335-03/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/12/2018
Năm 2019: Quyết định số 891-03/QĐ-LTT-ĐT ngày 13/8/2019
Năm 2020: Quyết định số 443_1/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/5/2020
Minh chứng 4.9.03: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành, nghề thuộc khoa Điện – Điện tử gồm có:
Năm 2018: Quyết định số 1448-03/QĐ-LTT-ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018. 
Năm 2019: Quyết định số 1264-03/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2019.
Năm 2020: Quyết định số 444-01/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020.
- Minh chứng 4.10.03: Quyết định ban hành giáo trình gồm có:
Năm 2018: Quyết định số 180/QĐ-LTT-ĐT ngày 07/3/2018;  
Năm 2019: Quyết định số 1480A/QĐ-LTT-ĐT ngày 29/11/2019 
Năm 2020: Quyết định số 1676/QĐ-LTT-ĐT ngày 31/12/2020 
4. Bổ sung Hợp đồng ghi nhớ hoặc BB hợp tác…. Giữa trường với Doanh nghiệp.
Hàng năm Nhà trường có phối hợp lâu dài với các đơn vị sử dụng lao động như công ty TNHH hàn cắt Tân Cường Thịnh; công ty TNHH thương mại dịch vụ AUTOSS; công ty cổ phần MEPAC; công ty TNHH sản xuất thương mại Nguồn Sáng Mới; công ty cổ phần dây cáp điện DAPHACO; công ty TNHH dịch vụ cơ khí CNC24H; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Rồng Nam Hải; công ty TNHH Điện Võ Hoàng; Công ty TNHH xây dựng cơ điện Duy An; công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến.... để đưa sinh viên đi thực tập đúng chuyên ngành được đào tạo, khi kết thúc kỳ học thứ 4, chuyển sang học kỳ 5 theo kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo, khoa lập Kế hoạch để đưa sinh viên đi tham quan, thực tập, học tập thực tế tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.
(ĐÍNH KÈM MINH CHỨNG)
5. Nhờ xem lại thống nhất số liệu khảo sát giữa tiêu chí 6.4 6.2 và 7.4	Comment by Nguyen Dang: Tiêu chí 6.2 chứ không phải tiêu chí 6.4.
Số liệu Báo cáo khảo sát tại tiêu chí 7.4 yêu cầu thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học và Nhà trường đã khảo sát trên 30% vì vậy các số liệu trong tiêu chí 6.2 là đáp ứng nội dung tiêu chí 7.4. 
(ĐÍNH KÈM MINH CHỨNG)
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